
UBND TỈNH NGHỆ AN Phụ lục số I

        SỞ NỘI VỤ

                  CHỈ TIÊU TIẾP NHẬN VÀO LÀM CÔNG CHỨC

Trình độ
Ngành, chuyên ngành 

đào tạo

I
Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn
31

A Chi cục Kiểm lâm 30

1 Chuyên viên         01003 Đại học Khối Kinh tế     

1 Kiểm lâm viên trung cấp 10228
Trung cấp 

trở lên
Luật

2 Hạt kiểm lâm Kỳ Sơn 1 Kiểm lâm viên trung cấp 10228
Trung cấp 

trở lên
 Quản lý tài nguyên rừng

3
Hạt kiểm lâm Tương 

Dương
1 Kiểm lâm viên trung cấp 10228

Trung cấp 

trở lên
  Lâm nghiệp

4 Hạt kiểm lâm Con Cuông 4 Kiểm lâm viên trung cấp 10228
Trung cấp 

trở lên

 Luật (01), Lâm nghiệp 

(02), Lâm sinh (01)

5
Hạt kiểm lâm Thanh 

Chương 
2 Kiểm lâm viên trung cấp 10228

Trung cấp 

trở lên

 Lâm sinh (01),                     

Lâm nghiệp (01) 

6 Hạt kiểm lâm Đô Lương 1  Kiểm lâm viên trung cấp 10228
Trung cấp 

trở lên
 Lâm sinh

7 Hạt kiểm lâm Nghi Lộc 2 Kiểm lâm viên trung cấp 10228
Trung cấp 

trở lên

Luật (01),                               

Kiểm lâm (01)

8 Hạt kiểm lâm Diễn Châu 1 Kiểm lâm viên trung cấp 10228
Trung cấp 

trở lên
  Luật

9 Hạt kiểm lâm Quỳ Hợp 2 Kiểm lâm viên trung cấp 10228
Trung cấp 

trở lên
Lâm nghiệp

1  Kiểm lâm viên  10226 Đại học Lâm nghiệp     

1 Kiểm lâm viên trung cấp 10228
Trung cấp 

trở lên
Sinh học

11 Hạt kiểm lâm Quế Phong 1 Kiểm lâm viên trung cấp 10228
Trung cấp 

trở lên
Luật

12
Hạt kiểm lâm Vinh - Cửa 

Lò
1 Kiểm lâm viên 10226

Đại học trở 

lên
Luật

13
Hạt kiểm lâm Quỳnh Lưu 

- Hoàng Mai
1 Kiểm lâm viên trung cấp 10228

Trung cấp 

trở lên
   Kiểm lâm

14
Hạt kiểm lâm Nam Đàn - 

Hưng nguyên
3 Kiểm lâm viên trung cấp 10228

Trung cấp 

trở lên

 Lâm nghiệp (01),  Luật 

(01), Kiểm lâm (01)

1 Kiểm lâm viên       10226 Đại học Quản lý tài nguyên rừng

1 Kiểm lâm viên trung cấp 10228
Trung cấp 

trở lên
Lâm nghiệp

16
Đội kiểm lâm cơ động và 

PCCC rừng số 1
2 Kiểm lâm viên trung cấp 10228

Trung cấp 

trở lên

                                             

Luật

17
Đội kiểm lâm cơ động và 

PCCC rừng số 2
1 Kiểm lâm viên trung cấp 10228

Trung cấp 

trở lên
Luật

18
Đội kiểm lâm cơ động và 

PCCC rừng số 3
1 Kiểm lâm viên trung cấp 10228

Trung cấp 

trở lên
  Luật

B
Khu Bảo tồn thiên 

nhiên Pù Huống
1

1 Hạt Kiểm lâm Pù Huống 1 Kiểm lâm viên 10226 Đại học  Luật

Tiếp nhận từ 

viên chức thuộc 

Chi cục Kiểm 

lâm

15
Hạt kiểm lâm Nghĩa Đàn - 

Thái Hò a

1 Văn phòng Chi cục

10 Hạt kiểm lâm Quỳ Châu 

Chỉ tiêu 

tiếp 

nhận

Vị trí việc làm
Mã số 

ngạch

Yêu cầu trình độ, chuyên môn

Ghi chúTT Cơ quan, đơn vị



Trình độ
Ngành, chuyên ngành 

đào tạo

Chỉ tiêu 

tiếp 

nhận

Vị trí việc làm
Mã số 

ngạch

Yêu cầu trình độ, chuyên môn

Ghi chúTT Cơ quan, đơn vị

II Vườn Quốc gia Pù Mát 1

1 Hạt kiểm lâm Pù Mát 1 Kiểm lâm viên trung cấp 10228
Trung cấp 

trở lên
Kiểm lâm, Luật

III Văn phòng UBND tỉnh 1

1
Trung tâm Phục vụ hành 

chính công
1 Hành chính tổng hợp 01003 Đại học Tài chính - Ngân hàng

IV Ban Tôn giáo Sở Nội vụ 1

1 Phò ng Tôn giáo khác 1 Quản lý tôn giáo 01003 Đại học Khối ngành Kinh tế

V
Sở Thông tin và Truyền 

thông
1

1 Văn phòng Sở 1 Kế toán 06031 Đại học Kế toán

VI
UBND huyện Diễn 

Châu
2

1

Quản lý đất đai (tham mưu 

công tác QLNN về đất đai, 

cấp GCNQSD đất, đấu giá 

đất, quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất…)

01003 Đại học Quản lý đất đai

1

Quản lý đất đai (tham mưu 

ứng dụng KHCN, triển 

khai chính quyền điện tử, 

chuyển đổi số trong lĩnh 

vực TNMT; xây dựng, 

quản lý, vận hành và cung 

cấp dữ liệu, thông tin về 

TNMT, công tác thống kê, 

kiểm kê đất đai, ...)

01003 Đại học Công nghệ thông tin

Tổng cộng 37

SỞ NỘI VỤ NGHỆ AN

1
Phò ng Tài nguyên và 

Môi trường
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